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DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN LỊCH THI ĐẤU 
GIẢI BÓNG ĐÁ VĐQG LPBANK 2024/25 

(VÒNG 16 ĐẾN VÒNG 26) 

(Kèm theo Thông báo số 280/TB-BTC, ngày 13/12/2024) 
 

Lượt về 
MT CLB - CLB 

Vòng Ngày Giờ Sân 

Vòng 

16 

T6, 07/3 17:00 Hà Tĩnh  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hà Nội 

T7, 

08/3 

18:00 Bình Dương  Becamex Bình Dương - Thể Công - Viettel 

18:00 Vinh  Sông Lam Nghệ An - Quy Nhơn Bình Định 

19:15 Hàng Đẫy  Công An Hà Nội - Thép Xanh Nam Định 

CN, 

09/3 

17:00 Thông báo sau  Quảng Nam - TP. Hồ Chí Minh 

18:00 Thanh Hóa  Đông Á Thanh Hóa - Hoàng Anh Gia Lai 

19:15 Lạch Tray  Hải Phòng - SHB Đà Nẵng 

T7, 29/3 19:15 Hàng Đẫy  Công An Hà Nội - Thép Xanh Nam Định 

Vòng 

17 

T6, 

04/4 

17:00 Pleiku  Hoàng Anh Gia Lai - Becamex Bình Dương 

18:00 Thiên Trường  Thép Xanh Nam Định - Hải Phòng 

T7, 

05/4 

18:00 Quy Nhơn  Quy Nhơn Bình Định - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 

19:15 Mỹ Đình  Thể Công - Viettel - Quảng Nam 

CN, 

06/4 

18:00 Hòa Xuân  SHB Đà Nẵng - Công An Hà Nội 

19:15 Hàng Đẫy  Hà Nội - Đông Á Thanh Hóa 

19:15 Thống Nhất  TP. Hồ Chí Minh - Sông Lam Nghệ An 

T2, 07/4 18:00 Hòa Xuân  SHB Đà Nẵng - Công An Hà Nội 

Vòng 

18 

T6, 

11/4 

17:00 Thông báo sau  Quảng Nam - Quy Nhơn Bình Định 

18:00 Hà Tĩnh  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Thể Công - Viettel 

T7, 

12/4 

19:15 Hàng Đẫy  Công An Hà Nội - Hoàng Anh Gia Lai 

18:00 Thanh Hóa  Đông Á Thanh Hóa - Sông Lam Nghệ An 

CN, 

13/4 

18:00 Bình Dương  Becamex Bình Dương - SHB Đà Nẵng 

18:00 Thiên Trường  Thép Xanh Nam Định - TP. Hồ Chí Minh 

19:15 Lạch Tray  Hải Phòng - Hà Nội 

Vòng 

19 

T6, 

18/4 

17:00 Pleiku  Hoàng Anh Gia Lai - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 

18:00 Thanh Hóa  Đông Á Thanh Hóa - Thể Công - Viettel 

19:15 Hàng Đẫy  Công An Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh 

19:15 Lạch Tray  Hải Phòng - Quy Nhơn Bình Định 

T7, 

19/4 

18:00 Vinh  Sông Lam Nghệ An - Quảng Nam 

18:00 Bình Dương  Becamex Bình Dương - Hà Nội 

CN, 20/4 18:00 Hòa Xuân  SHB Đà Nẵng - Thép Xanh Nam Định 

T2, 21/4 18:00 Hòa Xuân  SHB Đà Nẵng - Thép Xanh Nam Định 
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Lượt về 
MT CLB - CLB 

Vòng Ngày Giờ Sân 

Vòng 

20 

T6, 25/4 19:15 Thống Nhất  TP. Hồ Chí Minh - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 

T7, 

26/4 

18:00 Quy Nhơn  Quy Nhơn Bình Định - Công An Hà Nội 

18:00 Hòa Xuân  SHB Đà Nẵng - Đông Á Thanh Hóa 

18:00 Thiên Trường  Thép Xanh Nam Định - Becamex Bình Dương 

19:15 Mỹ Đình  Thể Công - Viettel - Sông Lam Nghệ An 

CN, 

27/4 

17:00 Pleiku  Hoàng Anh Gia Lai - Hải Phòng 

19:15 Hàng Đẫy  Hà Nội - Quảng Nam 

Bù V18 T4, 30/4 18:00 Thiên Trường  Thép Xanh Nam Định - TP. Hồ Chí Minh 

Vòng 

21 

T6, 

02/5 

18:00 Quy Nhơn  Quy Nhơn Bình Định - Hoàng Anh Gia Lai 

19:15 Mỹ Đình  Thể Công - Viettel - SHB Đà Nẵng 

T7, 

03/5 

18:00 Hà Tĩnh  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Becamex Bình Dương 

19:15 Lạch Tray  Hải Phòng - Sông Lam Nghệ An 

CN, 

04/5 

17:00 Thông báo sau  Quảng Nam - Công An Hà Nội 

18:00 Thanh Hóa  Đông Á Thanh Hóa - TP. Hồ Chí Minh 

19:15 Hàng Đẫy  Hà Nội - Thép Xanh Nam Định 

T2, 05/5 17:00 Thông báo sau  Quảng Nam - Công An Hà Nội 

Vòng 

22 

T5, 

08/5 

18:00 Thiên Trường  Thép Xanh Nam Định - Đông Á Thanh Hóa 

19:15 Thống Nhất  TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng 

T6, 

09/5 

18:00 Hòa Xuân  SHB Đà Nẵng - Quy Nhơn Bình Định 

19:15 Hàng Đẫy  Công An Hà Nội - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 

T7, 

10/5 

18:00 Vinh  Sông Lam Nghệ An - Hà Nội 

18:00 Bình Dương  Becamex Bình Dương - Quảng Nam 

CN, 11/5 17:00 Pleiku  Hoàng Anh Gia Lai - Thể Công - Viettel 

Vòng 

23 

T6, 

16/5 

18:00 Hòa Xuân  SHB Đà Nẵng - Quảng Nam 

18:00 Bình Dương  Becamex Bình Dương - Công An Hà Nội 

T7, 

17/5 

18:00 Hà Tĩnh  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Sông Lam Nghệ An 

19:15 Lạch Tray  Hải Phòng - Đông Á Thanh Hóa 

CN, 

18/5 

18:00 Quy Nhơn  Quy Nhơn Bình Định - Thể Công - Viettel 

19:15 Hàng Đẫy  Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh 

18:00 Thiên Trường  Thép Xanh Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai 

Vòng 

24 

T6, 

23/5 

17:00 Pleiku  Hoàng Anh Gia Lai - SHB Đà Nẵng 

19:15 Thống Nhất  TP. Hồ Chí Minh - Becamex Bình Dương 

T7, 

24/5 

18:00 Vinh  Sông Lam Nghệ An - Thép Xanh Nam Định 

19:15 Mỹ Đình  Thể Công - Viettel - Hải Phòng 

CN, 

25/5 

17:00 Thông báo sau  Quảng Nam - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 

18:00 Thanh Hóa  Đông Á Thanh Hóa - Quy Nhơn Bình Định 

19:15 Hàng Đẫy  Công An Hà Nội - Hà Nội 

Bù 

V23 

T5, 

29/5 

18:00 Bình Dương  Becamex Bình Dương - Công An Hà Nội 

19:15 Lạch Tray  Hải Phòng - Đông Á Thanh Hóa 

18:00 Thiên Trường  Thép Xanh Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai 
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Lượt về 
MT CLB - CLB 

Vòng Ngày Giờ Sân 

Vòng 

25 

CN, 

15/6 

17:00 Hàng Đẫy  Hà Nội - Thể Công - Viettel 

17:00 Thống Nhất  TP. Hồ Chí Minh - Quy Nhơn Bình Định 

17:00 Hà Tĩnh  Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - SHB Đà Nẵng 

17:00 Vinh  Sông Lam Nghệ An - Hoàng Anh Gia Lai 

17:00 Lạch Tray  Hải Phòng - Becamex Bình Dương 

17:00 Thanh Hóa  Đông Á Thanh Hóa - Công An Hà Nội 

17:00 Thông báo sau  Quảng Nam - Thép Xanh Nam Định 

Vòng 

26 

CN, 

22/6 

17:00 Hàng Đẫy  Công An Hà Nội - Hải Phòng 

17:00 Pleiku  Hoàng Anh Gia Lai - Quảng Nam 

17:00 Bình Dương  Becamex Bình Dương - Đông Á Thanh Hóa 

17:00 Thiên Trường  Thép Xanh Nam Định - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 

17:00 Quy Nhơn  Quy Nhơn Bình Định - Hà Nội 

17:00 Mỹ Đình  Thể Công - Viettel - TP. Hồ Chí Minh 

17:00 Hòa Xuân  SHB Đà Nẵng - Sông Lam Nghệ An 

 

Ghi chú: 

* Dự kiến Lịch một số trận đấu bù của ba CLB: Thép Xanh Nam Định, Công An 

Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa tại Giải VĐQG LPBank 2024/25 trường hợp các 

CLB tiếp tục vào thi đấu các vòng đấu tiếp theo tại Giải AFC Champions League 

Two 2024/25 (ACL2) và ASEAN Club Championship Shopee Cup 2024/25. 

* Dự kiến Lịch một số trận đấu của ba CLB: Thép Xanh Nam Định, Công An Hà 

Nội và Đông Á Thanh Hóa tại Giải VĐQG LPBank 2024/25 trường hợp các CLB 

không tiếp tục vào thi đấu các vòng đấu tiếp theo tại Giải AFC Champions League 

Two 2024/25 (ACL2) và ASEAN Club Championship Shopee Cup 2024/25. 

 

 

 


